
Kỳ 1 

Một số quy định của Luật Nhà giáo, 

có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2026 

Điều 7. Hoạt động nghề nghiệp của nhà giáo 

1. Hoạt động nghề nghiệp của nhà giáo là hoạt động có tính chuyên nghiệp, 

đổi mới, sáng tạo, giúp người học phát triển toàn diện phẩm chất, năng lực thông qua 

việc giảng dạy, giáo dục và nêu gương cho người học. 

2. Nội dung hoạt động nghề nghiệp của nhà giáo bao gồm: 

a) Chuẩn bị và tổ chức giảng dạy, giáo dục, đánh giá đối với người học; 

b) Học tập, bồi dưỡng; 

c) Nghiên cứu khoa học; 

d) Phục vụ cộng đồng; 

đ) Hoạt động chuyên môn khác. 

3. Hoạt động nghề nghiệp của nhà giáo quy định tại điểm a và điểm b khoản 

2 Điều này được thực hiện theo năm học hoặc khóa học. 

4. Hoạt động nghề nghiệp của nhà giáo được quy định theo cấp học, trình độ 

đào tạo để thực hiện các nhiệm vụ sau đây: 

a) Giáo viên mầm non thực hiện nhiệm vụ nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục, 

bảo vệ trẻ em theo chương trình giáo dục mầm non; 

b) Giáo viên tiểu học, giáo viên trung học cơ sở, giáo viên trung học phổ 

thông và giáo viên dự bị đại học thực hiện nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục môn học, 

hoạt động giáo dục theo chương trình giáo dục phổ thông và chương trình dự bị đại 

học; 

c) Giáo viên giáo dục thường xuyên thực hiện nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục 

theo chương trình giáo dục thường xuyên; 

d) Giáo viên, giảng viên giáo dục nghề nghiệp thực hiện nhiệm vụ giảng dạy, 

giáo dục, hướng dẫn người học theo chương trình đào tạo trình độ sơ cấp, trung cấp, 

cao đẳng và chương trình đào tạo nghề nghiệp khác; thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu 

khoa học; 

đ) Giảng viên đại học thực hiện nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục, hướng dẫn 

người học theo chương trình giáo dục đại học; thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa 

học; 

e) Giảng viên trong trường của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, lực lượng 

vũ trang nhân dân thực hiện nhiệm vụ giảng dạy, hướng dẫn người học theo chương 

trình đào tạo, bồi dưỡng. 



Điều 8. Quyền của nhà giáo 

1. Nhà giáo trong cơ sở giáo dục công lập thực hiện các quyền theo quy định 

của pháp luật về viên chức và quy định khác của pháp luật có liên quan. Nhà giáo 

trong cơ sở giáo dục ngoài công lập thực hiện các quyền theo quy định của pháp luật 

về lao động và quy định khác của pháp luật có liên quan. 

2. Ngoài quy định tại khoản 1 Điều này, nhà giáo còn có các quyền sau đây: 

a) Được giảng dạy, giáo dục phù hợp chuyên môn đào tạo; chủ động phân 

phối thời lượng, sắp xếp nội dung theo chương trình giáo dục; lựa chọn, sử dụng tài 

liệu, học liệu phục vụ hoạt động giảng dạy, giáo dục; nhận xét, đánh giá, tham gia 

khen thưởng, xử lý kỷ luật người học theo quy định của pháp luật, quy chế tổ chức 

và hoạt động của cơ sở giáo dục; 

b) Được nghiên cứu khoa học và chuyển giao sản phẩm nghiên cứu khoa học, 

hưởng chính sách ưu đãi trong hoạt động nghiên cứu khoa học; tham gia quản lý, 

điều hành doanh nghiệp do cơ sở giáo dục đại học thành lập, hoạt động trong lĩnh 

vực phát triển khoa học, đổi mới sáng tạo, ứng dụng và chuyển giao công nghệ theo 

quy định của pháp luật; 

c) Được tôn trọng, bảo vệ uy tín, danh dự, nhân phẩm; được đối xử bình đẳng 

trong hoạt động và phát triển nghề nghiệp; 

d) Được nghỉ hè và các ngày nghỉ khác theo quy định của pháp luật; 

đ) Được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ; 

e) Được tham gia giảng dạy, nghiên cứu khoa học tại cơ quan, tổ chức, đơn 

vị khác theo quy định của pháp luật, quy chế tổ chức và hoạt động của cơ sở giáo 

dục. 

Điều 9. Nghĩa vụ của nhà giáo 

1. Nhà giáo trong cơ sở giáo dục công lập thực hiện các nghĩa vụ theo quy 

định của pháp luật về viên chức và quy định khác của pháp luật có liên quan. Nhà 

giáo trong cơ sở giáo dục ngoài công lập thực hiện các nghĩa vụ theo quy định của 

pháp luật về lao động và quy định khác của pháp luật có liên quan. 

2. Ngoài quy định tại khoản 1 Điều này, nhà giáo còn có các nghĩa vụ sau 

đây: 

a) Giảng dạy, giáo dục đúng mục tiêu, nguyên lý giáo dục; thực hiện đầy đủ 

và có chất lượng chương trình giáo dục; 

b) Giữ gìn phẩm chất, uy tín, danh dự, nhân phẩm, đạo đức nhà giáo; mẫu 

mực, nêu gương trong hoạt động nghề nghiệp và ứng xử trong quan hệ xã hội; bảo 

đảm liêm chính học thuật; 



c) Phát huy phẩm chất, năng lực và phát hiện, bồi dưỡng năng khiếu của 

người học; 

d) Tôn trọng, đối xử công bằng, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng 

của người học; 

đ) Thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học; nghiên cứu và áp dụng khoa 

học giáo dục; cập nhật nâng cao kỹ năng thực hành, tiếp cận công nghệ mới theo quy 

định của pháp luật; 

e) Tham gia xây dựng môi trường giáo dục an toàn, dân chủ, đổi mới, sáng 

tạo. 

Điều 10. Quy định về đạo đức nhà giáo 

1. Quy định về đạo đức nhà giáo gồm các quy tắc ứng xử của nhà giáo trong 

mối quan hệ với người học, đồng nghiệp, gia đình người học và cộng đồng. 

2. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy tắc ứng xử của nhà giáo. 

Điều 11. Những việc không được làm 

1. Nhà giáo trong cơ sở giáo dục công lập không được làm những việc viên 

chức không được làm theo quy định của pháp luật về viên chức và quy định khác của 

pháp luật có liên quan. Nhà giáo trong cơ sở giáo dục ngoài công lập không được 

thực hiện các hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực lao động theo quy định của pháp 

luật về lao động và quy định khác của pháp luật có liên quan. 

2. Ngoài quy định tại khoản 1 Điều này, nhà giáo không được làm các việc 

sau đây: 

a) Phân biệt đối xử giữa những người học dưới mọi hình thức; 

b) Gian lận, cố ý làm sai lệch kết quả trong hoạt động tuyển sinh, đánh giá 

người học; 

c) Ép buộc người học tham gia học thêm dưới mọi hình thức; 

d) Ép buộc người học nộp tiền hoặc hiện vật ngoài quy định của pháp luật; 

đ) Lợi dụng chức danh nhà giáo và hoạt động nghề nghiệp để thực hiện hành 

vi vi phạm pháp luật. 

3. Những việc tổ chức, cá nhân không được làm đối với nhà giáo bao gồm: 

a) Không thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách đối với nhà giáo theo quy định 

của pháp luật; 

b) Đăng tải, phát tán thông tin mang tính quy kết về trách nhiệm của nhà giáo 

trong hoạt động nghề nghiệp khi chưa có kết luận của cơ quan có thẩm quyền; 

c) Các việc không được làm khác theo quy định của pháp luật. 

 



Kỳ 2 

Một số quy định của Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; 

có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2025 

Điều 6. Báo cháy, báo tình huống cứu nạn, cứu hộ 

1. Người phát hiện cháy, tình huống cứu nạn, cứu hộ thì báo ngay cho lực 

lượng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, cơ quan Công an hoặc Ủy ban 

nhân dân cấp xã nơi gần nhất. 

2. Thông tin báo cháy, báo tình huống cứu nạn, cứu hộ được thực hiện bằng 

hiệu lệnh, điện thoại hoặc tín hiệu từ thiết bị truyền tin báo cháy hoặc báo trực tiếp 

cho cơ quan, lực lượng quy định tại khoản 1 Điều này. 

Số điện thoại báo cháy, báo tình huống cứu nạn, cứu hộ được quy định thống 

nhất trong cả nước là 114. 

3. Lực lượng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, cơ quan Công an 

hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã nhận được tin báo phải thông tin ngay cho lực lượng 

Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ có thẩm quyền để giải quyết. 

Điều 8. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong 

hoạt động phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ 

1. Phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ là trách nhiệm của cơ quan, tổ 

chức, hộ gia đình, cá nhân hoạt động, sinh sống trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam. 

2. Công dân từ đủ 18 tuổi trở lên, đủ sức khỏe có trách nhiệm tham gia vào 

Đội phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cơ sở, Đội phòng cháy, chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ chuyên ngành hoặc Đội dân phòng khi có yêu cầu. 

3. Người đứng đầu cơ sở có trách nhiệm sau đây: 

a) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục kiến thức, pháp luật về phòng 

cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng 

cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cho các đối tượng thuộc phạm vi quản lý; 

b) Thành lập, duy trì hoạt động Đội phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu 

hộ cơ sở hoặc Đội phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ chuyên ngành theo quy 

định tại Điều 37 của Luật này hoặc phân công người thực hiện nhiệm vụ phòng cháy, 

chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ thuộc phạm vi quản lý; 

c) Ban hành hoặc tham mưu người có thẩm quyền ban hành nội quy phòng 

cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; 

d) Tổ chức thực hiện, kiểm tra, đôn đốc, giám sát cơ quan, tổ chức, cá nhân 

thuộc phạm vi quản lý về việc thực hiện quy định, nội quy, biện pháp, yêu cầu và 

duy trì điều kiện an toàn về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; 



đ) Xây dựng, tổ chức thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ theo 

quy định của pháp luật; 

e) Quyết định hoặc đề xuất người có thẩm quyền quyết định trang bị, duy trì 

tính năng sử dụng của phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; tổ chức 

chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; khắc phục hậu quả do cháy, tai nạn, sự cố gây ra; 

g) Lập, quản lý hồ sơ về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ thuộc phạm 

vi quản lý; khai báo, cập nhật dữ liệu về phòng cháy, chữa cháy; 

h) Thực hiện nhiệm vụ khác về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ theo 

quy định của pháp luật. 

4. Chủ phương tiện giao thông có trách nhiệm sau đây: 

a) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức, pháp luật về phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, cứu hộ; tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy, chữa 

cháy, cứu nạn, cứu hộ cho các đối tượng thuộc phạm vi quản lý; 

b) Ban hành nội quy phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; 

c) Tổ chức thực hiện, kiểm tra, đôn đốc, giám sát cá nhân thuộc phạm vi quản 

lý về việc thực hiện quy định, nội quy, biện pháp, yêu cầu và duy trì điều kiện an 

toàn về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; 

d) Trang bị, duy trì tính năng sử dụng của phương tiện phòng cháy, chữa 

cháy, cứu nạn, cứu hộ; tổ chức chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; khắc phục hậu quả do 

cháy, tai nạn, sự cố gây ra; 

đ) Xây dựng, tổ chức thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ theo 

quy định của pháp luật; 

e) Thực hiện nhiệm vụ khác về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ theo 

quy định của pháp luật. 

5. Người quyết định đầu tư, chủ đầu tư, chủ sở hữu công trình, chủ phương 

tiện giao thông, cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt động đầu tư xây dựng công 

trình, sản xuất, lắp ráp, đóng mới, hoán cải phương tiện giao thông có trách nhiệm 

thực hiện các yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy trong việc áp dụng tiêu chuẩn, 

quy chuẩn kỹ thuật, thẩm định, thi công, giám sát thi công, nghiệm thu về phòng 

cháy và chữa cháy. 

6. Chủ hộ gia đình trực tiếp sử dụng nhà ở mà không phải là người đứng đầu 

cơ sở có trách nhiệm sau đây: 

a) Thực hiện quy định tại Điều 20 và Điều 21 của Luật này; 

b) Tuyên truyền, đôn đốc, nhắc nhở thành viên khác trong gia đình thực hiện 

pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; 



c) Thường xuyên tự kiểm tra, phát hiện và khắc phục kịp thời nguy cơ gây 

cháy, nổ, tai nạn, sự cố; 

d) Thực hiện các nhiệm vụ khác về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ 

theo quy định của pháp luật. 

7. Cá nhân có trách nhiệm sau đây: 

a) Chấp hành quy định, nội quy, biện pháp, yêu cầu về phòng cháy, chữa 

cháy, cứu nạn, cứu hộ của cơ quan, tổ chức hoặc người có thẩm quyền theo quy định 

của pháp luật; 

b) Tìm hiểu kiến thức về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và kỹ năng 

thoát nạn, sử dụng dụng cụ, phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ 

thông dụng; 

c) Bảo đảm an toàn trong sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt, thiết bị, dụng cụ 

sinh lửa, sinh nhiệt, chất dễ cháy, nổ; 

d) Phát hiện, ngăn chặn nguy cơ trực tiếp gây cháy, nổ và các hành vi vi phạm 

quy định an toàn về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ trong điều kiện, khả 

năng cho phép; 

đ) Tham gia chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ khi được cơ quan, người có thẩm 

quyền huy động; chấp hành yêu cầu, quyết định của người chỉ huy chữa cháy, người 

chỉ huy cứu nạn, cứu hộ khi tham gia chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. 

8. Trách nhiệm về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ đối với trường 

hợp thuê, mượn, ở nhờ nhà ở được quy định như sau: 

a) Người cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ nhà ở có trách nhiệm tuyên truyền, 

đôn đốc, nhắc nhở người thuê, mượn, ở nhờ thực hiện quy định của pháp luật về 

phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; 

b) Người thuê, mượn, ở nhờ nhà ở có trách nhiệm theo quy định tại khoản 6 

Điều này, trừ trường hợp có thỏa thuận khác với người cho thuê, mượn, ở nhờ nhà 

ở. 

Trường hợp thuê, mượn, ở nhờ nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh thì người 

thuê, mượn, ở nhờ còn có trách nhiệm bảo đảm điều kiện an toàn về phòng cháy theo 

quy định tại Điều 21 của Luật này. 

9. Cơ quan, tổ chức, cá nhân không thuộc đối tượng quy định tại khoản 3 

Điều 50 của Luật này có trách nhiệm bảo đảm kinh phí cho hoạt động phòng cháy, 

chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ trong phạm vi quản lý. 

10. Chính phủ quy định chi tiết điểm c và điểm g khoản 3, điểm b khoản 4 và 

khoản 5 Điều này. 

Điều 12. Ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ 



Ngày 04 tháng 10 hằng năm là “Ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy, cứu 

nạn, cứu hộ”. 

Điều 14. Các hành vi bị nghiêm cấm 

1. Cố ý gây cháy, nổ, tai nạn, sự cố hoặc kích động, xúi giục, dụ dỗ người 

khác gây cháy, nổ, tai nạn, sự cố gây thiệt hại hoặc có khả năng gây thiệt hại 

về người, tài sản của cơ quan, tổ chức, cá nhân, ảnh hưởng đến kinh tế, môi trường, 

an ninh, trật tự. 

2. Xúc phạm, đe dọa, cản trở, chống đối lực lượng thực hiện nhiệm vụ và 

người tham gia phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. 

3. Lợi dụng, lạm dụng việc thực hiện nhiệm vụ phòng cháy, chữa cháy, cứu 

nạn, cứu hộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, nhũng nhiễu, xâm phạm lợi ích 

của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân. 

4. Lợi dụng việc tham gia chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ để thực hiện hành vi 

vi phạm pháp luật, xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của cơ 

quan, tổ chức, cá nhân. 

5. Làm giả, làm sai lệch kết quả thẩm định thiết kế về phòng cháy và chữa 

cháy, kết quả kiểm tra nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy. 

6. Báo cháy giả; báo tình huống cứu nạn, cứu hộ giả. 

7. Sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hàng hóa, chất, 

vật phẩm nguy hiểm về cháy, nổ. 

8. Chuyển đổi, bổ sung công năng sử dụng công trình, hạng mục công trình 

không bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật. 

9. Kinh doanh phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ có chất 

lượng không đúng với tiêu chuẩn công bố áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng. 

10. Chiếm đoạt, hủy hoại, cố ý làm hư hỏng phương tiện phòng cháy, chữa 

cháy, cứu nạn, cứu hộ; tự ý thay đổi, di chuyển, che khuất phương tiện phòng cháy, 

chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, biển báo, biển chỉ dẫn đã được trang bị theo quy định; 

cản trở lối thoát nạn; làm mất tác dụng của lối thoát nạn, đường thoát nạn, ngăn cháy 

lan. 

11. Lấn chiếm, bố trí vật cản gây cản trở hoạt động của phương tiện chữa 

cháy, cứu nạn, cứu hộ cơ giới. 

 

 

 

 

 



Kỳ 3 

Một số quy định của Luật Tư pháp người chưa thành niên,  

có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2026 

Điều 5. Bảo đảm lợi ích tốt nhất 

1. Khi giải quyết vụ việc, vụ án có người chưa thành niên phải bảo đảm lợi 

ích tốt nhất của họ. 

2. Việc truy cứu trách nhiệm hình sự người chưa thành niên phạm tội chỉ 

trong trường hợp cần thiết và chủ yếu nhằm mục đích giáo dục, giúp đỡ họ sửa chữa 

sai lầm, phát triển lành mạnh, trở thành công dân có ích cho xã hội. 

3. Việc xử lý đối với người chưa thành niên phạm tội phải căn cứ vào hành 

vi phạm tội, nhân thân, độ tuổi, mức độ trưởng thành, khả năng nhận thức của họ về 

tính chất nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội, nguyên nhân, điều kiện gây ra 

tội phạm và yêu cầu của việc phòng ngừa tội phạm. 

4. Bảo đảm an toàn cho người chưa thành niên trong quá trình tố tụng, thi 

hành biện pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng, thi hành án phạt tù theo quy định của 

pháp luật. 

5. Hỗ trợ kịp thời và nhanh nhất có thể đối với người chưa thành niên. 

Điều 6. Bảo đảm thủ tục tố tụng thân thiện 

Thủ tục tố tụng đối với người chưa thành niên phải bảo đảm đơn giản, thân 

thiện, phù hợp với tâm lý, lứa tuổi, mức độ trưởng thành và khả năng nhận thức của 

người chưa thành niên. 

Điều 7. Đối xử bình đẳng 

1. Bảo đảm công bằng, không kỳ thị, không phân biệt đối xử đối với người 

chưa thành niên. 

2. Quan tâm đến nhu cầu chính đáng của người chưa thành niên về giới tính, 

người chưa thành niên là người dân tộc thiểu số, đối tượng dễ bị tổn thương. 

Điều 8. Quyền được thông tin đầy đủ, kịp thời 

Người chưa thành niên có quyền được thông tin đầy đủ, kịp thời bằng ngôn 

từ đơn giản, thân thiện, dễ hiểu về những nội dung liên quan đến việc giải quyết vụ 

việc, vụ án. 

Điều 9. Bảo đảm quyền có người đại diện 

Người chưa thành niên được bảo đảm có người đại diện tham gia trong quá 

trình giải quyết vụ việc, vụ án. 

Điều 10. Giải quyết nhanh chóng, kịp thời 



Giải quyết vụ việc, vụ án có người chưa thành niên phải nhanh nhất có thể, 

hạn chế việc gia hạn và ưu tiên áp dụng thủ tục rút gọn. 

Điều 11. Ưu tiên áp dụng biện pháp xử lý chuyển hướng 

1. Biện pháp xử lý chuyển hướng được ưu tiên áp dụng đối với người chưa 

thành niên phạm tội trong tất cả các giai đoạn điều tra, truy tố, xét xử. 

2. Việc áp dụng biện pháp xử lý chuyển hướng phải phù hợp với lợi ích của 

người chưa thành niên phạm tội và cộng đồng. 

Điều 12. Áp dụng hình phạt 

1. Hình phạt áp dụng đối với người chưa thành niên phạm tội chủ yếu nhằm 

giáo dục họ ý thức tôn trọng, tuân theo pháp luật và các chuẩn mực đạo đức, lối sống, 

ngăn ngừa họ phạm tội mới, có tác dụng phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm. 

2. Tòa án chỉ áp dụng hình phạt đối với người chưa thành niên phạm tội nếu 

xét thấy việc áp dụng biện pháp xử lý chuyển hướng không bảo đảm hiệu quả giáo 

dục, phòng ngừa. Trường hợp phải áp dụng hình phạt thì ưu tiên áp dụng hình phạt 

cảnh cáo, phạt tiền, cải tạo không giam giữ, hình phạt tù nhưng cho hưởng án treo. 

3. Không xử phạt tù chung thân hoặc tử hình đối với người chưa thành niên 

phạm tội. 

4. Tòa án chỉ áp dụng hình phạt tù có thời hạn đối với người chưa thành niên 

phạm tội khi xét thấy các hình phạt và biện pháp khác không có tác dụng răn đe, 

phòng ngừa. 

5. Khi xử phạt tù có thời hạn, Tòa án cho người chưa thành niên phạm tội 

được hưởng mức án nhẹ hơn mức án áp dụng đối với người thành niên phạm tội 

tương ứng và với thời hạn thích hợp ngắn nhất. 

6. Không áp dụng hình phạt bổ sung đối với người chưa thành niên phạm tội. 

7. Án đã tuyên đối với người chưa thành niên phạm tội nếu thuộc trường hợp 

sau đây thì không tính để xác định tái phạm hoặc tái phạm nguy hiểm: 

a) Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phạm tội; 

b) Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi phạm tội ít nghiêm trọng, tội nghiêm 

trọng hoặc tội rất nghiêm trọng do vô ý. 

Điều 13. Bảo đảm giữ bí mật cá nhân 

1. Bí mật cá nhân của người chưa thành niên phải được tôn trọng, bảo vệ 

trong suốt quá trình tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm, khởi tố, điều tra, 

truy tố, xét xử, xử lý chuyển hướng, thi hành án và tái hòa nhập cộng đồng. 

2. Tòa án xét xử kín đối với vụ án hình sự có người chưa thành niên bị xâm 

hại tình dục hoặc trường hợp đặc biệt khác cần bảo vệ người chưa thành niên. 



3. Trường hợp người chưa thành niên là bị hại, người làm chứng tham gia tố 

tụng thì phải bố trí phòng cách ly hoặc các biện pháp bảo vệ khác. 

Điều 14. Quyền bào chữa, quyền được trợ giúp pháp lý, phiên dịch 

1. Người chưa thành niên là người bị buộc tội phải có người bào chữa. 

2. Cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng có trách nhiệm thông báo, 

giải thích và bảo đảm cho người chưa thành niên là người bị buộc tội thực hiện đầy 

đủ quyền bào chữa theo quy định của pháp luật. 

3. Người chưa thành niên khi tham gia tố tụng hình sự được trợ giúp pháp lý 

và phiên dịch miễn phí. 

Điều 15. Hạn chế tối đa việc áp dụng biện pháp ngăn chặn, biện pháp 

cưỡng chế 

1. Các biện pháp ngăn chặn, biện pháp cưỡng chế chỉ được áp dụng đối với 

người chưa thành niên trong trường hợp thật cần thiết. 

2. Chỉ áp dụng biện pháp tạm giữ, tạm giam đối với người chưa thành niên 

khi có căn cứ cho rằng việc áp dụng các biện pháp ngăn chặn khác không hiệu quả. 

Cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng phải thường xuyên theo dõi, 

rà soát, kiểm tra việc tạm giữ, tạm giam đối với người chưa thành niên bị tạm giữ, 

tạm giam; nếu phát hiện không còn căn cứ hoặc không còn cần thiết tạm giữ, tạm 

giam thì phải kịp thời ra quyết định hủy bỏ, thay thế bằng biện pháp ngăn chặn khác. 

Điều 16. Chuyên môn hóa trong hoạt động tư pháp người chưa thành 

niên 

Điều tra viên, Kiểm sát viên, Thẩm phán giải quyết vụ việc, vụ án có người 

chưa thành niên phải là người đã được đào tạo, bồi dưỡng hoặc có kinh nghiệm điều 

tra, truy tố, xét xử vụ án liên quan đến người chưa thành niên hoặc có hiểu biết cần 

thiết về tâm lý học, khoa học giáo dục người chưa thành niên. 

Điều 17. Bảo đảm và tôn trọng quyền tham gia, trình bày ý kiến 

1. Người chưa thành niên có quyền tham gia, trình bày ý kiến về những vấn 

đề liên quan đến quyền, nghĩa vụ của mình trong suốt quá trình tố tụng. Ý kiến trình 

bày của người chưa thành niên phải được tôn trọng, không bị coi là không đáng tin 

cậy chỉ vì lý do tuổi của họ. Việc người chưa thành niên không nhận tội không được 

coi là căn cứ để xử lý trách nhiệm nặng hơn với họ. 

2. Cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng phải lắng nghe ý kiến, 

nguyện vọng, quan tâm đến thái độ của người chưa thành niên phù hợp với lứa tuổi, 

giới tính, mức độ trưởng thành và sự phát triển của họ. 

Điều 18. Bảo đảm hiệu lực của quyết định áp dụng biện pháp xử lý 

chuyển hướng 



1. Quyết định áp dụng biện pháp xử lý chuyển hướng có hiệu lực pháp luật 

phải được cơ quan, tổ chức, cá nhân tôn trọng; cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan 

phải nghiêm chỉnh chấp hành. 

2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, 

có trách nhiệm phối hợp và thực hiện yêu cầu, đề nghị của cơ quan, người có thẩm 

quyền trong thi hành quyết định áp dụng biện pháp xử lý chuyển hướng. 

Điều 19. Bảo đảm việc thi hành biện pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng 

và thi hành án phạt tù phù hợp 

1. Việc thi hành biện pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng và thi hành án phạt 

tù phải bảo đảm người chưa thành niên được bảo vệ, giáo dục, phục hồi và tái hòa 

nhập cộng đồng. 

2. Trường giáo dưỡng, trại giam phải bảo đảm điều kiện cơ sở vật chất phù 

hợp với lứa tuổi, giới tính và sự phát triển của người chưa thành niên. 

3. Người chưa thành niên chấp hành án phạt tù tại trại giam, phân trại hoặc 

khu giam giữ dành riêng cho người chưa thành niên là phạm nhân. 

Điều 20. Bảo đảm việc tái hòa nhập cộng đồng 

1. Bảo đảm các điều kiện thuận lợi cho người chưa thành niên chấp hành 

xong biện pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng, chấp hành xong án phạt tù tái hòa 

nhập cộng đồng, ổn định cuộc sống, phòng ngừa phạm tội mới. 

2. Bảo đảm sự tham gia của cơ quan, tổ chức, cá nhân và gia đình trong tái 

hòa nhập cộng đồng theo quy định của pháp luật. 

3. Nghiêm cấm kỳ thị, phân biệt đối xử đối với người chưa thành niên chấp 

hành xong biện pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng, chấp hành xong án phạt tù. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kỳ 4 

Một số quy định của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt, 

có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2026 

Điều 2. Đối tượng chịu thuế 

1. Hàng hóa bao gồm: 

a) Thuốc lá theo quy định của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá; 

b) Rượu theo quy định của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia; 

c) Bia theo quy định của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia; 

d) Xe có gắn động cơ dưới 24 chỗ, bao gồm: xe ô tô chở người; xe chở người 

bốn bánh có gắn động cơ; xe ô tô pick-up chở người; xe ô tô pick-up chở hàng cabin 

kép; xe ô tô tải VAN có từ hai hàng ghế trở lên, có thiết kế vách ngăn cố định giữa 

khoang chở người và khoang chở hàng; 

đ) Xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh có dung tích xi lanh trên 125 cm3; 

e) Máy bay, trực thăng, tàu lượn và du thuyền; 

g) Xăng các loại; 

h) Điều hoà nhiệt độ công suất trên 24.000 BTU đến 90.000 BTU trừ loại 

theo thiết kế của nhà sản xuất chỉ để lắp trên phương tiện vận tải bao gồm ô tô, toa 

xe lửa, máy bay, trực thăng, tàu, thuyền. Trường hợp tổ chức, cá nhân sản xuất bán 

hoặc tổ chức, cá nhân nhập khẩu nhập tách riêng từng bộ phận là cục nóng hoặc cục 

lạnh thì hàng hóa bán ra hoặc nhập khẩu (cục nóng, cục lạnh) vẫn thuộc đối tượng 

chịu thuế tiêu thụ đặc biệt như đối với sản phẩm hoàn chỉnh (máy điều hoà nhiệt độ 

hoàn chỉnh); 

i) Bài lá; 

k) Vàng mã, hàng mã, không bao gồm hàng mã là đồ chơi trẻ em và đồ dùng 

dạy học; 

l) Nước giải khát theo Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) có hàm lượng đường 

trên 5g/100mL 

Hàng hóa quy định tại khoản này là sản phẩm hoàn chỉnh, không bao gồm 

linh kiện để lắp ráp các hàng hóa này. 

2. Dịch vụ bao gồm: 

a) Kinh doanh vũ trường; 

b) Kinh doanh mát-xa (massage), ka-ra-ô-kê (karaoke); 

c) Kinh doanh ca-si-nô (casino); trò chơi điện tử có thưởng bao gồm trò chơi 

bằng máy giắc-pót (jackpot), máy sờ-lot (slot) và các loại máy tương tự; 
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d) Kinh doanh đặt cược bao gồm đặt cược thể thao, giải trí và các hình thức 

đặt cược khác theo quy định của pháp luật; 

đ) Kinh doanh gôn (golf);  

e) Kinh doanh xổ số.  

3. Trường hợp cần thiết phải sửa đổi, bổ sung đối tượng chịu thuế để phù hợp 

với bối cảnh kinh tế - xã hội trong từng thời kỳ, Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội xem xét, quyết định và báo cáo Quốc hội tại kỳ họp gần nhất. 

4. Chính phủ quy định chi tiết Điều này. 

Điều 3. Đối tượng không chịu thuế 

1. Hàng hóa quy định tại khoản 1 Điều 2 của Luật này không thuộc đối tượng 

chịu thuế tiêu thụ đặc biệt trong các trường hợp sau đây: 

a) Hàng hóa do tổ chức, cá nhân sản xuất, gia công, thuê gia công trực tiếp 

xuất khẩu ra nước ngoài hoặc bán, ủy thác cho tổ chức, cá nhân kinh doanh khác để 

xuất khẩu ra nước ngoài; 

b) Hàng hóa nhập khẩu bao gồm: 

b1) Hàng viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại bao gồm cả hàng hóa 

nhập khẩu bằng nguồn vốn viện trợ không hoàn lại được cơ quan có thẩm quyền phê 

duyệt, hàng trợ giúp nhân đạo, hàng cứu trợ khẩn cấp nhằm khắc phục hậu quả chiến 

tranh, thiên tai, dịch bệnh; quà tặng của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài cho cơ quan 

nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề 

nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân, đơn 

vị sự nghiệp trong định mức được miễn thuế nhập khẩu theo quy định của pháp luật 

về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; quà biếu, quà tặng cho cá nhân tại Việt Nam trong 

định mức được miễn thuế nhập khẩu theo quy định của pháp luật về thuế xuất khẩu, 

thuế nhập khẩu; 

b2) Hàng hóa quá cảnh theo quy định của pháp luật về thương mại, quản lý 

ngoại thương; hàng hóa chuyển khẩu, trung chuyển; hàng hóa từ nước ngoài nhập 

khẩu vào kho ngoại quan sau đó xuất khẩu sang nước khác theo quy định của pháp 

luật về hải quan; 

b3) Hàng tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu và tạm xuất khẩu, tái nhập khẩu không 

phải nộp thuế nhập khẩu, thuế xuất khẩu trong thời hạn theo quy định của pháp luật 

về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. Trường hợp quá thời hạn tái xuất khẩu, tái nhập 

khẩu hoặc bán ra hoặc thay đổi mục đích sử dụng trong thời hạn tạm nhập khẩu, tạm 

xuất khẩu thì tổ chức, cá nhân kinh doanh phải nộp thuế tiêu thụ đặc biệt; 

b4) Đồ dùng của tổ chức, cá nhân nước ngoài theo tiêu chuẩn miễn trừ ngoại 

giao; hàng hóa trong tiêu chuẩn hành lý miễn thuế nhập khẩu theo quy định của pháp 



luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; hàng nhập khẩu để bán tại cửa hàng miễn 

thuế theo quy định của pháp luật; 

b5) Hàng hóa xuất khẩu ra nước ngoài đã nộp thuế tiêu thụ đặc biệt bị phía 

nước ngoài trả lại khi nhập khẩu; 

c) Máy bay, trực thăng, tàu lượn, du thuyền sử dụng cho mục đích kinh doanh 

vận chuyển hàng hóa, hành khách, khách du lịch và máy bay, trực thăng, tàu lượn sử 

dụng cho mục đích an ninh, quốc phòng, cứu thương, cứu hộ, cứu nạn, chữa cháy, 

huấn luyện đào tạo phi công, quay phim, chụp ảnh, đo đạc bản đồ, sản xuất nông 

nghiệp; 

d) Xe ô tô cứu thương; xe ô tô chở phạm nhân; xe ô tô tang lễ; xe ô tô thiết 

kế vừa có chỗ ngồi, vừa có chỗ đứng chở được từ 24 người trở lên; xe ô tô chở người, 

xe chở người bốn bánh có gắn động cơ không đăng ký lưu hành và chỉ chạy trong 

phạm vi khu vui chơi, giải trí, thể thao, di tích lịch sử, bệnh viện, trường học và xe ô 

tô chuyên dùng khác theo quy định của Chính phủ. 

2. Trường hợp cần thiết phải sửa đổi, bổ sung đối tượng không chịu thuế để 

phù hợp với bối cảnh kinh tế - xã hội trong từng thời kỳ, Chính phủ trình Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định và báo cáo Quốc hội tại kỳ họp gần nhất. 

3. Chính phủ quy định chi tiết Điều này. 

Điều 4. Người nộp thuế 

1. Người nộp thuế tiêu thụ đặc biệt là tổ chức, cá nhân sản xuất, gia công, 

nhập khẩu hàng hóa và kinh doanh dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc 

biệt. 

2. Trường hợp tổ chức, cá nhân có hoạt động kinh doanh xuất khẩu mua hàng 

hóa thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt của tổ chức, cá nhân sản xuất để xuất 

khẩu ra nước ngoài nhưng không xuất khẩu ra nước ngoài mà tiêu thụ trong nước thì 

tổ chức, cá nhân có hoạt động kinh doanh xuất khẩu là người nộp thuế tiêu thụ đặc 

biệt. 

 

 


